	         UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

        TRƯỜNG CAO ĐẨNG KỸ THUẬT

         LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

Họ và tên Giáo Viên:  Nguyễn Thị Thu Hồng
Môn học: Lập Trình Quản Lý 
Lớp dạy: 17C1-THU1
Học kỳ:  I
Năm học:  2018 – 2019 

· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ
:
Số tiết thực hành:  30 tiết
Số tiết lý thuyết: 45 tiết


· Khối lượng còn lại của chương trình
:
Số tiết thực hành
Số tiết lý thuyết:


Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp  giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

	T. Tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng


Đến ngày , tháng

	Số tiết

Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Ghi đúng tên theo chương trình đã quy định)

	1
	03/09/18 – 08/09/18
	2
	3
	CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS (2/1/5)


BÀI 1: MỞ ĐẦU (1/0/2)


BÀI 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ACCESS (1/1/3)
CHƯƠNG 2: BẢNG DỮ LIỆU (TABLE) (1/1/3)   


BÀI 3: THIẾT KẾ BẢNG (1/1/3)   

	2
	10/09/18 – 15/09/18
	2
	3
	CHƯƠNG 2: BẢNG DỮ LIỆU (TABLE) (1/1/3) (tiếp theo)


BÀI 4: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG (1/1/3)
CHƯƠNG 3: TRUY VẤN (QUERY) (2/1/5)


BÀI 5 : TẠO CÂU TRUY VẤN (2/1/5)

	3
	17/09/18 – 22/09/18
	2
	3
	CHƯƠNG 3: TRUY VẤN (QUERY) (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 5 : TẠO CÂU TRUY VẤN (3/2/8) (tiếp theo)

	4
	24/09/18 – 29/09/18
	2
	3
	CHƯƠNG 3: TRUY VẤN (QUERY) (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 5 : TẠO CÂU TRUY VẤN (3/2/8) (tiếp theo)

	5
	01/10/18 – 06/10/18
	2
	3
	CHƯƠNG 3: TRUY VẤN (QUERY) (tiếp theo)


ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (1/2/4)
CHƯƠNG 4 : BIỂU MẪU (FORM) (2/0/4)


BÀI 6 : TẠO BIỂU MẪU DÙNG CÔNG CỤ CÓ SẴN (2/0/4)

	6
	08/10/18 – 13/10/18
	2
	3
	CHƯƠNG 4: BIỂU MẪU (FORM) (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 7:  THIẾT KẾ BIỂU MẪU (3/2/8)

	7
	15/10/18 – 20/10/18
	2
	3
	CHƯƠNG 4: BIỂU MẪU (FORM) (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 7 :  THIẾT KẾ BIỂU MẪU (3/2/8) (tiếp theo)

	8
	22/10/18 – 27/10/18
	2
	3
	
CHƯƠNG 4: BIỂU MẪU (FORM) (tiếp theo)


ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (1/2/4)

CHƯƠNG 5: BIỂU BÁO (REPORT) (2/0/4)


BÀI 8: TẠO BIỂU BÁO DÙNG CÔNG CỤ CÓ SẴN (2/0/4)

	9
	29/10/18 – 03/11/18
	2
	3
	CHƯƠNG 5: BIỂU BÁO (REPORT) (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 9:  THIẾT KẾ BIỂU BÁO (3/2/8)

	10
	05/11/18 – 10/11/18
	2
	3
	
CHƯƠNG 5: BIỂU BÁO (REPORT) (tiếp theo)

ÔN TẬP VÀ THI GIỮA KỲ (1/2/4)

CHƯƠNG 6: TẬP LỆNH (MACRO) (2/0/4)


BÀI 10: TẠO VÀ THI HÀNH TẬP LỆNH (2/0/4)

	11
	12/11/18 – 17/11/18
	2
	3
	CHƯƠNG 6: TẬP LỆNH (MACRO) (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 10: TẠO VÀ THI HÀNH TẬP LỆNH (3/2/8) (tiếp theo)

	12
	19/11/18 – 24/11/18
	2
	3
	CHƯƠNG 7: LẬP TRÌNH (3/2/8)


BÀI 11 : BỘ MÃ LỆNH (MODULE) (3/2/8)

	13
	26/11/18 – 01/12/18
	2
	3
	CHƯƠNG 7: LẬP TRÌNH (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 11 : BỘ MÃ LỆNH (MODULE) (3/2/8)

	14
	03/12/18 – 08/12/18
	2
	3
	CHƯƠNG 7: LẬP TRÌNH (3/2/8) (tiếp theo)


BÀI 11: BỘ MÃ LỆNH (MODULE) (3/2/8) (tiếp theo)

	15
	10/12/18 – 15/12/18
	2
	3
	
ÔN TẬP CUỐI KỲ (3/2/8)





Ngày 01 tháng 09 năm 2018



TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG
GIÁO VIÊN




Nguyễn Thị Thu Hồng
